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KẾ HOẠCH 

Tổ chức xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

của các khối lớp sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023 
 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị 

quyết số 51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ 

trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị 

quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 của 

Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham 

khảo trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; 

Căn cứ Văn bản số 3124/GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

trường Tiểu học; 

Căn cứ Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội 

về Luật Giáo dục;  

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông (TT 25); 

Căn cứ Văn bản số 2926/GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lí việc trang bị sách giáo khoa và tài 

liệu tham khảo; 

Căn cứ Văn bản 2937/GDĐT-TH ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về cho phép triển khai sử dụng phần mềm và tài liệu bổ trợ tiếng 

Anh Digimath 1 và Digiscience 1 dành cho học sinh lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ709); 

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh (QĐ 2361); 
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Trường Tiểu học Hùng Vương xây dựng kế hoạch về việc xem xét, lựa 

chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo cho 5 khối lớp sử dụng trong 

nhà trường năm học 2022-2023 như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1) Mục đích: 

- Lựa chọn những sách tham khảo phù hợp với bộ sách giáo khoa thực 

hiện giảng dạy trong nhà trường năm học 2022-2023. 

- Những xuất bản phẩm tham khảo nhằm hỗ trợ giáo viên ôn tập, củng cố, 

bổ trợ, nâng cao kiến thức môn học; rèn luyện kĩ năng và phát triển nhân cách 

của học sinh. 

- Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh; đổi mới phương pháp 

dạy học, kiểm tra đánh giá. 

2) Yêu cầu: 

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành đối với từng cấp học, lớp học; các sách tham khảo được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thẩm 

định hoặc cho phép sử dụng để dạy học. 

- Đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm và tính thẩm mĩ. 

- Phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của đối tượng sử dụng; không trái với 

văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu 

hướng hội nhập quốc tế. 

- Có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đảm bảo 

giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia. 

- Không vi phạm các quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

- Tiêu chí lựa chọn xuất bản phẩm phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã 

hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học của trường. 

- Không sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của 

chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

- Khuyến khích cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo, không ép 

buộc và vận động dưới bất kì hình thức nào. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1) Thành lập Hội đồng xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản 

phẩm tham khảo 

Thành phần của Hội đồng phải đảm bảo Mục 2 tại Điều 4 của Thông tư 

21/2014/TT-BGDĐT. 

Thành lập Hội đồng xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm 
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tham khảo gồm 10 thành viên với cơ cấu như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. 

- Các thành viên hội đồng gồm tổ trưởng chuyên môn và viên chức phụ 

trách thư viện. 

2) Trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và thủ trưởng của 

cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư 21/2014/TT-

BGDĐT. 

3) Giới thiệu các sách và tài liệu tham khảo  

- Danh mục các tài liệu tham khảo cấp tiểu học (kèm theo công văn số 

3124/GDĐT-TH ngày 14/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Danh sách các xuất bản phẩm tham khảo đủ điều kiện sử dụng trong 

trường tiểu học và danh sách các xuất bản phẩm tham khảo môn Tiếng Anh đủ 

điều kiện sử dụng trong trường tiểu học (kèm theo công văn số 2910/GDĐT-TH 

ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Công văn số 2937/GDĐT-TH ngày 15/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về cho phép triển khai sử dụng phầm mềm và tài liệu bổ trợ tiếng Anh 

Digimath 1 và Digiscience 1 dành cho học sinh lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về  Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

- Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ709). 

- Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban Nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh Về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh (QĐ 2361). 

4) Quy trình lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo  

 + Bước 1: Tổ/nhóm chuyên môn, căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương 

trình giáo dục, sách giáo khoa, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các hoạt 
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động giáo dục và đề xuất của giáo viên để lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản 

phẩm tham khảo tối thiểu liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục. 

+ Bước 2:  

- Hội đồng thảo luận, đánh giá xuất bản phẩm tham khảo trên cơ sở danh 

mục xuất bản phẩm tham khảo do tổ chuyên môn đề xuất theo các quy định tại 

điều 4 của Thông tư 21/TT-BGDĐT.  

- Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

đã được Hội đồng lựa chọn sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023. 

+ Bước 3: Hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh mục xuất bản phẩm 

tham khảo tối thiểu trên cơ sở đề xuất của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm 

tham khảo; xây dựng kế hoạch mua sắm và sử dụng trong năm học của nhà 

trường. 

5) Thời gian tổ chức lựa chọn 

- Bước 1: Các tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn, đề xuất 

danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu liên quan đến môn học/lớp học, 

hoạt động giáo dục: từ 04/8/2022 đến 08/8/2022. (các tổ khi họp có ghi biên bản, 

cuối biên bản có kết luận đề xuất với hội đồng danh mục xuất bản phẩm tham 

khảo sử dụng cho khối mình đang giảng dạy) 

- Bước 2: Hội đồng thảo luận, đánh giá xuất bản phẩm tham khảo và đề 

xuất với Hiệu trưởng danh mục xuất bản phẩm tham khảo đã được Hội đồng lựa 

chọn sử dụng trong nhà trường vào ngày 09/8/2022. 

- Bước 3: Hiệu trưởng ban hành quyết định phê duyệt danh mục xuất bản 

phẩm tham khảo tối thiểu trên cơ sở đề xuất của Hội đồng lựa chọn xuất bản 

phẩm tham khảo từ ngày 10/8/2022 đến ngày 12/8/2022.  

6) Đối tượng tham gia:  

Cán bộ quản lý, giáo viên và viên chức phụ trách thư viện trường Tiểu 

học Hùng Vương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức xem xét, lựa chọn, đề xuất 

danh mục xuất bản phẩm tham khảo của các khối lớp sử dụng trong nhà trường 

năm học 2022-2023; ra quyết định thành lập Hội đồng xem xét, lựa chọn, đề 

xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo trong nhà trường. 

- Phó Hiệu trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân 

công, hướng dẫn giáo viên thực hiện việc lựa chọn, đánh giá xuất bản phẩm 

tham khảo. 

- Tổ chuyên môn tổ chức thảo luận để lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản 

phẩm tham khảo tối thiểu liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục để 
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sử dụng trong nhà trường ở năm học 2022-2023. 

- Viên chức phụ trách thư viện chịu trách nhiệm đăng kí xuất bản phẩm 

tham khảo theo danh mục đã được Hiệu trưởng phê duyệt với Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, kịp thời phân phối đến học sinh đảm bảo các em có đủ sách và tài 

liệu học tập. 

- Hiệu trưởng thông tin đến cán bộ, giáo viên, học sinh về danh mục xuất 

bản phẩm tham khảo đã được lựa chọn sử dụng trong năm học 2022-2023. 

- Thực hiện báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo về danh mục xuất bản 

phẩm nhà trường chọn sử dụng ở năm học 2022-2023. 
 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất 

bản phẩm tham khảo cho 5 khối lớp sử dụng trong nhà trường năm học 2022-

2023. Đề nghị cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh 

trường nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
-PGD&ĐT “để báo cáo”; 

-7 TTCM, Thư viện; 

-Lưu: VT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đức 


